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NGHỊ QUYẾT

Về Kết quả giám sát “Việc chấp hành pháp luật trong công tác thi hành án 
hình sự, dân sự của các Cơ quan thi hành án và Ban Chỉ đạo

thi hành án dân sự các địa phương trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh”

_____________________
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH

KHOÁ XII - KỲ HỌP THỨ 9
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày năm 2003, Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng nhân dân năm 2005; 
Trên cơ sở Báo cáo kết quả giám sát số 48/BC-HĐND ngày 10/7/2013 của Ban Pháp chế HĐND tỉnh “Về việc chấp hành pháp luật trong công tác thi hành án hình sự và dân sự của các Cơ quan thi hành án và Ban Chỉ đạo thi hành án Dân sự các địa phương trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh”;
Ý kiến thảo luận của các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,
                                         QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng nhân dân tỉnh nhất trí với Báo cáo kết quả giám sát số 48/BC-HĐND ngày 10/7/2013 của Ban pháp chế HĐND tỉnh “Về việc chấp hành pháp luật trong công tác thi hành án dân sự, hình sự của các cơ quan thi hành án và Ban chỉ đạo thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh” với những đánh giá về ưu điểm, tồn tại, hạn chế và các kiến nghị, giải pháp khắc phục, đồng thời nhấn mạnh một số vấn đề sau đây:

Trong những năm qua, đặc biệt là 6 tháng đầu năm 2013, cùng với sự phát triển kinh tế - xã hội, những vụ việc tranh chấp về kinh tế, dân sự, đất đai, hôn nhân gia đình và tình hình tội phạm có chiều hướng gia tăng và phức tạp. Công tác thi hành án nói chung đã có nhiều chuyển biến tích cực, số lượng các bản án hình sự, dân sự, hành chính, kinh tế, lao động, hôn nhân gia đình của Toà án nhân dân phải thi hành ngày càng nhiều. Công tác thi hành án là khâu cuối cùng để đảm bảo Bản án, Quyết định đã có hiệu lực pháp luật của Tòa án được thực hiện trên thực tiễn, góp phần bảo vệ pháp luật, kỷ cương và trật tự an toàn xã hội, đồng thời góp phần đấu tranh phòng chống vi phạm, tội phạm, đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp, cải cách hành chính cũng như bảo đảm các quyền và lợi ích hợp pháp của công dân. 
 Kết quả công tác thi hành án dân sự trong giai đoạn từ 01/01/2011 đến 31/3/2013: Tổng số việc các cơ quan thi hành án dân sự đã giải quyết xong đạt 87,84%. Tổng số tiền giải quyết xong đạt 71,5%. 
Kết quả thi hành án hình sự: Các cơ quan thi hành án hình sự đã lập hồ sơ, tổ chức đưa phạm nhân đi thi hành án tại trại giam, trại tạm giam, nhà tạm giữ Công an tỉnh, Công an các địa phương, chuyển giao hồ sơ thi hành án đối với các trường hợp án treo, cải tạo không giam giữ và công tác giam giữ, quản lý phạm nhân, thực hiện các chế độ chính sách đối với người thi hành án bảo đảm theo quy định của Luật thi hành án hình sự.
Tuy nhiên, việc kiện toàn tổ chức và hoạt động của một số Ban chỉ đạo thi hành án dân sự cấp huyện còn chậm. Công tác rà soát, xác minh, phân loại án và thực hiện thủ tục, trình tự trong công tác thi hành án còn hạn chế. Số lượng việc và tiền tồn đọng còn nhiều, tỷ lệ giải quyết còn thấp. Hệ thống kho, bãi để tạm giữ phương tiện, tang vật hiện nay chưa đảm bảo. Kinh phí, điều kiện cơ sở vật chất phục vụ cho hoạt động của các cơ quan thi hành án và Ban chỉ đạo thi hành án dân sự còn nhiều khó khăn, chưa thực sự đáp ứng được yêu cầu thực tiễn.
Trong lĩnh vực thi hành án hình sự: Công tác quản lý, giam giữ phạm nhân còn để xảy ra một số sai phạm, thiếu sót, còn để phạm nhân đánh nhau, trốn trại, vi phạm kỷ luật. Trong việc thi hành các bản án đã có hiệu lực pháp luật với đối tượng có án phạt tù, còn để một số đối tượng có án phạt tù trốn ngoài xã hội chưa bắt được; hiệu quả công tác giáo dục, cải tạo phạm nhân còn hạn chế, số người tái phạm còn chiếm một tỷ lệ nhất định. Hiệu quả việc giám sát, giáo dục người thi hành án hình sự án treo, án cải tạo không giam giữ tại cộng đồng chưa cao. 

Nguyên nhân chủ yếu của những hạn chế, tồn tại nêu trên là: 

- Luật thi hành án dân sự 2008 và Luật thi hành án hình sự 2010 chưa được hướng dẫn một cách cụ thể nên có việc áp dụng chưa thực sự được thuận lợi, thống nhất, một số quy định của pháp luật có tính thực tế không cao, khó đảm bảo thi hành, gây khó khăn trong công tác áp dụng pháp luật của cơ quan thi hành án. 

- Tổ chức bộ máy, kinh phí hoạt động, cơ sở vật chất, trụ sở và trang thiết bị làm việc của các cơ quan thi hành án gặp nhiều khó khăn, trong khi việc hỗ trợ hoạt động của địa phương cho các cơ quan thi hành án còn nhiều hạn chế; 

- Công tác chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc của các Ban chỉ đạo thi hành án dân sự cấp huyện nhiều nơi chưa thường xuyên, chưa sâu sát, hiệu quả thấp. Bên cạnh đó, việc tham mưu của một số lãnh đạo Chi cục thi hành án dân sự cấp huyện cho Trưởng Ban chỉ đạo, cấp ủy và chính quyền địa phương còn hạn chế, thiếu chủ động. 
- Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng nghề nghiệp của một số cán bộ, công chức và Chấp hành viên của Cơ quan Thi hành án dân sự còn hạn chế, chưa thực sự đáp ứng yêu cầu. Đội ngũ cán bộ tư pháp cấp xã còn ít, khối lượng công việc nhiều nên chưa đáp ứng được yêu cầu, do vậy việc quản lý, giám sát giáo dục đối tượng thi hành án treo, cải tạo không giam giữ chưa được quan tâm đúng mức.
Điều 2. Để khắc phục, những tồn tại hạn chế và nguyên nhân của những tồn tại trong công tác thi hành án hình sự, dân sự của các cơ quan thi hành án và Ban chỉ đạo thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh. HĐND tỉnh đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh, các Cơ quan thi hành án hình sự và dân sự, Ban chỉ đạo thi hành án dân sự hai cấp tỉnh, huyện và UBND các địa phương thực hiện đồng bộ các giải pháp, chủ động khắc phục những hạn chế, vướng mắc trong công tác thi hành án hình sự, dân sự như Báo cáo kết quả giám sát số 48/BC-HĐND ngày 10/7/2013 của Ban Pháp chế đã nêu. Đồng thời thực hiện các công việc sau đây:
1. Ủy ban nhân dân tỉnh: Có kế hoạch chỉ đạo các ngành, UBND cấp dưới phối hợp chặt chẽ với các cơ quan thi hành án dân sự tổ chức thi hành nghiêm các bản án, quyết định của Tòa án có hiệu lực pháp luật, tổ chức tốt công tác cưỡng chế thi hành án dân sự; Căn cứ khả năng ngân sách địa phương để xem xét bố trí kinh phí hỗ trợ thêm cho hoạt động của các Cơ quan thi hành án dân sự và Ban Chỉ đạo thi hành án dân sự về: Kinh phí mua sắm trang thiết bị làm việc, hỗ trợ hoạt động cưỡng chế thi hành án, bồi dưỡng cán bộ công chức thực hiện việc xác minh điều kiện thi hành án; Quan tâm hơn trong việc tạo việc làm cho người chấp hành xong hình phạt tù tái hòa nhập cộng đồng theo quy định của Luật thi hành án hình sự và Nghị định số 80/2011/NĐ-CP ngày 16/9/2011 của Chính phủ; Chỉ đạo, giải quyết việc Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 282,4 ha của Trại giam Quảng Ninh trên địa phận huyện Hoành Bồ để đảm bảo việc sử dụng đất an ninh quốc phòng đúng mục đích và an toàn trong công tác quản lý, giáo dục phạm nhân (thực hiện xong trước Quý I, năm 2014).

2. Các Ban chỉ đạo thi hành án dân sự hai cấp tỉnh, huyện: Tăng cường tham mưu cho UBND cùng cấp ban hành các chương trình, kế hoạch chỉ đạo về thi hành án; Chủ động trong việc đề xuất các biện pháp giải quyết những vướng mắc, khó khăn phát sinh trong hoạt động thi hành án của địa phương, trong việc xây dựng kế hoạch chỉ đạo trong công tác phối hợp với các cơ quan, tổ chức hữu quan trong việc cưỡng chế thi hành án; Thường xuyên kiểm tra và chủ động phối hợp kiểm tra với các cơ quan có chức năng, nhiệm vụ liên quan; Chú trọng công tác đánh giá đề nghị khen thưởng cho các cá nhân, tổ chức có thành tích trong công tác thi hành án dân sự.
3. Yêu cầu đối với Các cơ quan thi hành án dân sự hai cấp tỉnh, huyện: Chỉ đạo các Chấp hành viên thực hiện tốt công tác rà soát, phân loại án, bảo đảm chính xác; kiên quyết không để xảy ra tình trạng án có điều kiện thi hành chuyển sang án chưa có điều kiện thi hành, gắn trách nhiệm về hiệu quả công tác thi hành án với thủ trưởng đơn vị và Chấp hành viên nhằm hoàn thành chỉ tiêu thi hành án được Quốc hội và Bộ Tư pháp giao phải hoàn thành trong năm 2013 (Tỷ lệ thi hành án dân sự xong đạt trên 88% về việc, trên 77% về tiền trên tổng số án có điều kiện thi hành); Chủ động tham mưu có hiệu quả cho cấp uỷ, chính quyền và Ban Chỉ đạo thi hành án dân sự trong việc chỉ đạo công tác thi hành án dân sự đối với các vụ việc tồn đọng, phức tạp; Kiên quyết tổ chức cưỡng chế thi hành các trường hợp có điều kiện nhưng chây ỳ, chống đối không thi hành án; Xây dựng đề án giải quyết các vụ việc tồn đọng, kéo dài, khó thi hành để báo cáo cấp có thẩm quyền chỉ đạo thực hiện, giải quyết dứt điểm.

4. Công an tỉnh và Cơ quan thi hành án hình sự trên địa bàn tỉnh:

Tiếp tục và thường xuyên tuyên truyền, hướng dẫn Luật Thi hành án hình sự nhằm nâng cao trách nhiệm, nhận thức cho đội ngũ cán bộ, chiến sỹ làm công tác quản lý và cán bộ trực tiếp làm nhiệm vụ thi hành án hình sự, trong đó chú ý hướng dẫn nghiệp vụ đối với Công an xã và cán bộ tư pháp thuộc UBND cấp xã; Quan tâm trang bị, đầu tư cải tạo và hoàn thiện hơn về điều kiện cơ sở vật chất phục vụ công tác thi hành án hình sự. Khắc phục các vi phạm trong việc đảm bảo các chế độ, chính sách đối với phạm nhân theo quy định; Nâng cao trách nhiệm, hiệu quả, khắc phục các vi phạm trong việc quản lý phạm nhân đảm bảo đúng quy định (có biện pháp truy bắt hiệu quả đối với các đối tượng có án phạt tù còn trốn ngoài xã hội; Không để xảy ra các trường hợp phạm nhân đánh nhau, vi phạm pháp luật, phạm tội mới trong các trại giam, trại tạm giam, nhà tạm giữ) 


Điều 3. Hội đồng nhân dân tỉnh giao và đề nghị: 
- UBND tỉnh; các Ban chỉ đạo thi hành án dân sự cấp tỉnh, huyện; Cơ quan thi hành án dân sự hai cấp tỉnh, huyện; Công an tỉnh và các Cơ quan thi hành án hình sự trên địa bàn trong phạm vi thẩm quyền và trách nhiệm của mình tổ chức thực hiện Nghị quyết này. 
UBND tỉnh tổng hợp, báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh về kết quả tổ chức thực hiện Nghị quyết này tại kỳ họp thường lệ giữa năm 2014.

- Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban và Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.


Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ninh khoá XII, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 19/7/2013 và có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày thông qua./.

	Nơi nhận:

- UBTVQH, Chính phủ (để b/c);

- Các Bộ: Công an, Tư pháp, Tài chính (để b/c);

- TT TU, HĐND, UBND tỉnh;
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- Viện kiểm sát nhân dân tỉnh;

- Tòa án nhân dân tỉnh và Tòa án các H, TX, TP;

- Công an tỉnh và Công an các H, TX, TP; Cơ quan thi hành án hình sự - CA tỉnh;

- Cục thi hành án dân sự tỉnh; Chi cục thi hành án dân sự các H, TX, TP;
- Các Sở, Ban, ngành tỉnh;

- TT HĐND, UBND các H, TX, TP;

- BCĐ thi hành án dân sự tỉnh; BCĐ thi hành án dân sự các H, TX, TP;

- Văn phòng: Tỉnh uỷ, UBND tỉnh;

- V1, V2, V3;

- Chuyên viên thuộc Văn phòng;

- Lưu: VT, PC2 (3b).

                   Hường: 100 bản.
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